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`  

THÔNG BÁO  

Về việc học tập và giảng dạy tháng 10/2023 

 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo số 317/KH-CĐTK II ngày 28/12/2022 của Trường Cao đẳng Thống kê II về việc ban hành Kế hoạch 

đào tạo năm 2023. 

Căn cứ Kế hoạch số 235/KH-CĐTK II ngày 24/08/2023 của Trường Cao đẳng Thống kê II về việc Kế hoạch đào tạo nghề dành 

cho học sinh THCS năm 2023. 

Căn cứ vào tình hình thực tế. 

Nhà trường thông báo mở các lớp môn học trong tháng 10/2023 như sau: 

STT Tên môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Số 

HSSV 

Ngày  

bắt đầu 

Ngày  

kết thúc 
Giáo viên giảng 

Đối tượng: 

HSSV  
Thời gian học 

Phòng 

học 

I. Các lớp trình độ Cao đẳng         

1 Thực tập nghề nghiệp 4 
7 02/10/2023 04/12/2023 Khoa KT-QTKD 

Ngành QTDN Vừa 

& nhỏ -              

Lớp QD521  

Các ngày trong 

tuần 
 

2 Thực tập tốt nghiệp 6 

3 Tài chính doanh nghiệp 4 24 02/10/2023 17/11/2023 
Thầy Nguyễn Văn 

Hiếu 
Lớp KT522B 

Các sáng thứ 

2,4,6 trong 

tuần  

D5.06/1 

4 Kế toán máy 4 24 03/10/2023 12/12/2023 
Cô Nguyễn Thị 

Hiền 

Các sáng thứ 

3,5 trong tuần  
C4.02 

5 Quản trị nguồn nhân lực 5 23 03/10/2023 02/12/2023 
Khoa KT-QTKD - 

Thỉnh giảng 
Lớp QT522 

Các tối trong 

tuần bắt đầu từ 

thứ ba 

D2.10 

6 
Tiếng Anh du lịch - khách 

sạn 
3 19 05/10/2023 05/12/2023 Cô Ngô Thị Hoa Lớp TA522 

Học các tối thứ 

3,5 trong tuần 
D2.11 



STT Tên môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Số 

HSSV 

Ngày  

bắt đầu 

Ngày  

kết thúc 
Giáo viên giảng 

Đối tượng: 

HSSV  
Thời gian học 

Phòng 

học 

7 
Đất nước và văn hoá các 

nước nói tiếng Anh 
3 19 07/10/2023 14/12/2023 

Cô Lê Thị Nam 

Hiền 
 Lớp TA522   

Học các tối thứ 

7 trong tuần 
D2.11 

8 Thực tập tốt nghiệp 5 8 09/10/2023 10/11/2023 Cô Ngô Thị Hoa 
Ngành Tiếng Anh 

Lớp TA521  

Các ngày trong 

tuần 
 

9 Tin học thống kê 4 6 18/10/2023 04/12/2023 Thầy Lê Sỹ Căn 
Lớp TK421, 

TK522 

Các tối trong 

tuần bắt đầu từ 

thứ hai (Trong 

đó 10 buổi 

giảng trực tiếp 

-11 buổi tự học 

có hướng dẫn) 

D3.07 

10 Hành vi người tiêu dùng 4 20 18/10/2023 01/12/2023 
Cô Đinh Thị Hoàng 

Hà 

Các lớp MA521B, 

MA522 

Các tối trong 

tuần bắt đầu từ 

thứ hai 

D2.10 

11 Thủ tục hải quan 4 36 20/10/2023 08/12/2023 
Khoa KT-QTKD - 

Thỉnh giảng 

Lớp LO422A, 

LO522 

Các tối trong 

tuần bắt đầu từ 

thứ hai 

D2.11 

12 Lý thuyết tài chính, Tiền tệ 3 25 23/10/2023 28/11/2023 Thầy Trần Hưng Lớp KT523 

Các tối trong 

tuần bắt đầu từ 

thứ hai 

D305/1 

13 Kinh tế học 3 39 23/10/2023 01/12/2023 
Thầy Trần Trung 

Hiếu 

Lớp QD522, 

QT523 

Các tối trong 

tuần bắt đầu từ 

thứ hai 

D1.09 

14 Kinh tế vi mô 2 38 23/10/2023 17/11/2023 
Thầy Phạm Thanh 

Bình 
Lớp LO523 

Các tối trong 

tuần bắt đầu từ 

thứ hai 

D2.09 

15 Mạng máy tính 4 31 23/10/2023 24/11/2023 
Thầy Nguyễn Quốc 

Hưng 

Lớp QM522, 

QM523 

Các tối trong 

tuần bắt đầu từ 

thứ hai 

C301 



STT Tên môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Số 

HSSV 

Ngày  

bắt đầu 

Ngày  

kết thúc 
Giáo viên giảng 

Đối tượng: 

HSSV  
Thời gian học 

Phòng 

học 

16 
Thực tập nghề nghiệp phiên 

dịch 
3 

5 23/10/2023 11/12/2023 Cô Ngô Thị Hoa 
Ngành PD TATM  

Lớp PD521  

Các ngày trong 

tuần 
 

17 Thực tập tốt nghiệp 5 

18 Thuế 3 27 24/10/2023 28/11/2023 Thầy Trần Hưng Lớp KTO523 

Các tối trong 

tuần bắt đầu từ 

thứ ba 

D305/1 

19 Tiếng Anh 5 50 24/10/2023 16/12/2023 
Cô Tống Thị Thùy 

Trang 

Các lớp KT523, 

LO523, QT523      

(Đợt 2) 

Các tối trong 

tuần bắt đầu từ 

thứ ba 
D1.09 

20 Tiếng Anh 5 55 24/10/2023 16/12/2023 
Khoa Ngoại Ngữ 

Thỉnh giảng 

Các lớp QT522, 

QM523, TA523 

(Đợt 2) 

Các tối trong 

tuần bắt đầu từ 

thứ ba 

D1.08 

Tổng số 456       

II. Trình độ trung cấp (Tốt nghiệp THCS ) học từ thứ 2 đến thứ 6  

1 Thực tập tốt nghiệp 8 31 01/10/2023 04/12/2023 

Thầy Phạm Thanh 

Bình, Thầy Đoàn 

Tấn Hiếu, Cô Đinh 

Thị Hoàng Hà,  

HSSV ngành Logistics - LO421B  

2 
Kế toán XL và ĐTXD cơ 

bản 
3 27 04/10/2023 15/11/2023 

Cô Trần Thị Ngọc 

Trâm 

HSSV ngành Kế toán DN - Học các 

buổi chiều 2,4,6 - KT422B 
D4.06 

3 Kinh tế vi mô 2 18 11/10/2023 13/11/2023 
Cô Nguyễn Thị Lan 

Phương 

HSSV ngành Thống kê DN - Học 

các buổi chiều 2,4,6 - TK422 
D4.08 

4 Thương mại điện tử 3 29 12/10/2023 28/12/2023 
Thầy Đỗ Cao 

Trường 

HSSV ngành Logistics (4h/ buổi ) - 

Học các buổi chiều 3,5- LO422B 
C4.05 

5 An toàn mạng 3 22 12/10/2023 14/12/2023 
Khoa TK-CNTT - 

Thỉnh giảng 

HSSV ngành QTM Máy tính (4h/ 

buổi ) - Học các buổi chiều 3,5 - 

QM421 

H1.14 



STT Tên môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Số 

HSSV 

Ngày  

bắt đầu 

Ngày  

kết thúc 
Giáo viên giảng 

Đối tượng: 

HSSV  
Thời gian học 

Phòng 

học 

6 
Kế toán doanh nghiệp 

thương mại, dịch vụ 
4 18 13/10/2023 04/12/2023 

Cô Phạm Hoài 

Diễm 

HSSV ngành Kế toán (4h/ buổi ) - 

Học các buổi chiều 2,4,6 – 

KTO422 

D4.07 

7 Chuyên đề 3 22 30/10/2023 05/01/2024 
Khoa TK-CNTT - 

Thỉnh giảng 

HSSV ngành QTM Máy tính (4h/ 

buổi ) - Học các buổi chiều 2,4,6 - 

QM421 

H1.14 

8 
Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu 

(SQL server) 
4 43 30/10/2023 20/12/2023 

Cô Nguyễn Thị 

Kim Anh 

HSSV ngành Thiết kế Trang WEB 

(4h/ buổi) - Học các buổi  chiều 

2,4,6 -  TW422A,B 

C3.03 

Tổng số 210      

Ghi chú: 

+ Thời gian và hình thức học có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế 

+ Các HSSV đã đăng ký học hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định trước ngày mở lớp môn học; trường hợp không tham 

gia học được phải có đơn gửi về Phòng QLĐT và NCKH trước ngày mở lớp môn học 03 ngày. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo trường (để b/c);          

- Phòng Tổ chức - Hành chính;                           

- Các khoa (để thực hiện và TB tới HSSV);  

- Trung tâm TS,HT&TV;  

- Đăng web:Thongke2.edu.vn; 

- Lưu: VT; QLĐT &NCKH. 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT VÀ NCKH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lan Phương 
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